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Model No.DSP600 165MM CORDLESS PLUNGE CUT SAW
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 853K64-7 Bảng tên DSP600 1

002 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 8

003 183H46-0 Bộ nắp sau tay cầm 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

003 INC. 13,17

004 651083-9 Công tắc C3XA-1PSPM 1

005 234173-9 Lò xo nến 4 1

006 135900-6 Cụm bộ điều khiển 1 *

C10 620691-7 Bo mạch điều khiển tốc độ 1 *

006 INC. 18 *

006-1 135973-9 Cụm bộ điều khiển < 1 *

C10 620691-7 Bo mạch điều khiển tốc độ 1 *

006-1 INC. 18 *

006-2 136856-6 CONTROLLER ASS'Y S 1

C10 620691-7 Bo mạch điều khiển tốc độ 1

006-2 INC. 18

007 419629-5 Nút nhả khóa 1

008 457748-9 Thanh gạt công tắc 1

009 911253-5 Vít dầu dù M5X30 WR 2 *

009-1 911253-5 Vít dầu dù M5X30 WR O 2

010 233089-5 Lò xo nến 12 1

011 457749-7 Tấm khóa 1

012 233267-7 Lò xo nến 7 1

013 183H46-0 Bộ nắp sau tay cầm 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

013 INC. 3,17

014 324709-3 Ghim ngang 8 1

015 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 5

016 643874-2 Thiết bị đầu cuối 1

017 183H46-0 Bộ nắp sau tay cầm 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 4

C20 813D01-1 Nhãn lưu ý 1 *

017 INC. 3,13

018 813D03-7 Nhãn chỉ định 1

019 643874-2 Thiết bị đầu cuối 1

020 457750-2 Vỏ động cơ 1

021 911253-5 Vít dầu dù M5X30 WR 4

022 629275-8 Stato 1 *

022-1 629B69-3 Stato S 1

023 457751-0 Tấm chắn gió 1

024 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

025 210022-4 Bạc đạn 626DDW 1

026 519448-0 Bộ rôto 1 *

026 INC. 25,28 *

026-1 519448-0 Bộ rôto O 1

026-1 INC. 25,28

027 233084-5 Lò xo nến 6 1

028 211131-2 Bạc đạn 6001DDW 1



029 286040-4 Nắp 1

030 345742-2 Khóa trục 1

031 286039-9 Nắp 1

032 144586-5 Vỏ ngoài hộp số hoàn chỉnh 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 1

033 326960-1 Ghim 8 1 *

033-1 324716-6 Ghim 8 < 1 *

033-2 327B66-0 Ghim 8 O 1

034 265907-9 Bu-lông đầu lỗ lục giác M5X10 1

035 324708-5 Chốt vai  8 1

036 211021-9 Bạc đạn 607LLB 1

037 961052-5 Vòng giữ (ext) S-12 1

038 221548-1 Nhông xoắn 41 1

039 257010-0 Vòng canh  12 1

040 213512-6 Vòng đệm-o 39 1

041 318088-9 Hộp ổ đệm 1

042 211129-9 Bạc đạn 6201DDW 1

043 324707-7 Trục nhông chuyền 1

044 911221-8 Vít dầu dù M5X16 W 2

045 285689-7 Chốt giữ ổ đệm 55 1

046 266034-5 Vít tự cắt ren đầu siết 4X16 2

047 419630-0 Cần khóa 1

048 231665-9 Lò xo xoắn 7 1

049 233479-2 Lò xo nến 11 1

050 253821-1 Long đền đệm phẳng 3 1

051 266007-8 Vít tự cắt ren đầu siết 3X10 1

052 457756-0 Thanh dẫn đo sâu 1

053 251867-1 Ốc vít có tai vặn M5X30 1

054 941101-4 Long đền đệm phẳng 5 1

055 419624-5 Giá đỡ lò xo 1

056 231372-4 Lò xo nến 5 1

057 419623-7 Nút khóa 1

058 457752-8 Vòi xả bụi 1

059 213460-9 Vòng đệm-o 35 1

060 286041-2 Nắp 14 2

061 345747-2 Tấm đệm 2

062 345744-8 Tấm đai ốc 1

063 233025-1 Lò xo nến 2 2

064 144867-7 Cần gạt hoàn chỉnh 20 1

C10 263002-9 Chốt cao su 4 1

065 144868-5 Khung nhôm bọc lưỡi 1 *

065 INC. 60,61,63,68,69 *

065-1 140D56-6 Khung nhôm bọc lưỡi O 1 *

065-1 INC. 60,61,63,68,69 *

065-2 141U30-9 BLADE CASE COMPLETE O 1

065-2 INC. 60,61,63,68,69

066 266034-5 Vít tự cắt ren đầu siết 4X16 1

067 419632-6 Đệm 1

068 259008-3 Đai ốc đẩy 4 2

069 253874-0 Long đền đệm phẳng 4 2 *

069-1 347392-9 Đệm mạ O 2

070 224473-5 Mặt bích  bên trong 35 1 *



070-1 224593-5 Mặt bích  bên trong 35 < 1

071 253010-8 Long đền đệm phẳng 6 1

072 213021-5 Vòng đệm-o 5 1

073 224409-4 Mặt bích ngoài 35 1

074 324710-8 Ghim 8 1

075 266403-0 Bu-lông đầu lỗ lục giác M6X20 1

076 266053-1 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 1

077 319605-8 Bảo vê lưỡi 1 *

077-1 319702-0 Bảo vê lưỡi S 1

078 266034-5 Vít tự cắt ren đầu siết 4X16 5

079 458092-7 Vỏ ốp đuôi 1

080 253932-2 Vòng đệm vênh 10 1

081 345977-5 Đệm mạ 1

082 265775-0 Ốc vít có tai vặn M4X3 1

083 265775-0 Ốc vít có tai vặn M4X3 1

084 419627-9 Giá đỡ 1

085 419627-9 Giá đỡ 1

086 265701-9 Ốc vít có tai vặn M6X14 1

087 231316-4 Lò xo nến 7 1 *

087-1 231240-1 Lò xo nến 7 O 1

088 265776-8 Ốc vít có tai vặn M6X26 1

089 253111-2 Long đền đệm phẳng 6 1

090 419596-4 Góc dẫn hướng 1

091 319604-0 Bàn cưa 1 *

091-1 312B95-6 Bàn cưa S 1

092 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

093 266225-8 Vít không đầu lỗ lục giác (vít đuôi
 bằng) M6X8

1

094 265701-9 Ốc vít có tai vặn M6X14 1

095 231316-4 Lò xo nến 7 1 *

095-1 231240-1 Lò xo nến 7 O 1

096 345748-0 Đệm khóa 1

097 266225-8 Vít không đầu lỗ lục giác (vít đuôi
 bằng) M6X8

1

098 324731-0 Chốt  dừng 1

099 265995-6 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

100 912112-6 Vít đầu chìm M4X10 1

101 419595-6 Tấm chỉnh góc nghiêng 1 *

101-1 413A11-6 Tấm chỉnh góc nghiêng S 1

102 252157-5 Đai ốc vuông M6 1

103 266225-8 Vít không đầu lỗ lục giác (vít đuôi
 bằng) M6X8

1

104 457963-5 Nút số 22 1

105 961017-7 Vòng gài trục nhông (NGOÀI) E-3 1

106 253111-2 Long đền đệm phẳng 6 1

107 265776-8 Ốc vít có tai vặn M6X26 1

108 213045-1 Vòng đệm-o 6 S 2 *

109 620L68-8 Bo mạch B S 1

110 652119-7 Vít dầu dù M2X6 S 6

A01 B-57059 TCT BLADE165X20X55T WOOD/
MDF

1 *

A01-1 B-57364 TCT BLADE165X20X56TWOOD/M
DF DB

O 1 *



A01-2 B-57364 TCT BLADE165X20X56TWOOD/M
DF DB

O 1

A02 783203-8 Cờ lê lục giác 5 1

F03 194367-7 Bộ ray dẫn hướng 3000 1

C10 413102-7 Băng dính  3000 2

C20 423360-7 Tấm đệm định vị 3000 1

C30 423362-3 Tấm đệm cao su 3000 2

C40 819212-2 Nhãn  logo makita 1

F04 194368-5 Bộ ray dẫn hướng 1400 1

C10 413101-9 Băng dính  1400 2

C20 423359-2 Tấm đệm định vị 1400 1

C30 423361-5 Tấm đệm cao su 1400 2

C40 819212-2 Nhãn  logo makita 1

F06 194416-0 Bộ tấm đệm 10000 1

F07 194417-8 Bộ tấm đệm cao su 10000 1

F08 194418-6 Bộ tấm đệm định vị 1400 1

F10 194910-2 Bộ tấm đệm định vị 1900 1

F12 194925-9 Bộ ray dẫn hướng 1900 1

C10 423386-9 Tấm đệm định vị 1900 1

C20 423390-8 Tấm đệm cao su 1900 2

C30 451330-6 Tấm đệm 1900 2

C40 819212-2 Nhãn  logo makita 1

F14 195546-0 Bộ ống hơi trước 24 1

F15 196664-7 Bộ thanh dẫn xiên góc 1

F17 199140-0 Bộ ray dẫn hướng 1000 1

F18 199141-8 Bộ ray dẫn hướng 1500 1

F28 1913K7-3 PARALLEL GUIDE SET(MM) 1


